ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

KHOA VIỆT NAM HỌC & TIẾNG VIỆT

Bộ môn:  Tiếng Việt 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
Ngữ âm tiếng Việt

(Phonetics of Vietnamese language)
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:    

Nguyễn Văn Phúc 
Chức danh, học vị:   
Tiến sĩ

Thời gian làm việc:  
Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 1h30 đến 17h00.
Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại 




học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, 



B7- Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:  
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại 




học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, 



B7- Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:  

84 – 4 – 8694323

Email:  


phucktv@yahoo.com
Điện thoại nhà riêng: 
84 – 4 – 8520496

Các hướng nghiên cứu chính:

● Ngữ âm tiếng Việt và Lịch sử ngữ âm tiếng Việt

● Ngôn ngữ học dạy tiếng và Tiếng Việt thực hành

2. Thông tin về môn học

● Tên môn học: 


Ngữ âm tiếng Việt 





(Phonetics of Vietnamese language) 

● Mã môn học:  


LIN3046
● Số tín chỉ:           

04
● Loại môn học:    


bắt buộc

● Môn học tiên quyết:  

Tiếng Việt chuyên ngành 2
● Môn học kế tiếp: 

Từ vựng tiếng Việt

● Số giờ tín chỉ:     

60   trong đó:

+  Lí thuyết:   


35
+  Bài tập:       


10
+  Thảo luận:   


5
+ Thực hành, điền dã 
5
+  Tự học:       


5
● Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học: 

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, B7 – Bis, Đại học Bách Khoa, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 84 – 4 – 8694323.

3. Mục tiêu môn học

3.1. Kiến thức:

a. Nắm bắt được một cách cơ bản nhất những đặc trưng về âm học - cấu âm của các đơn vị ngữ âm. Cụ thể, người học hiểu và nắm được: 


- Các cơ quan thuộc bộ máy cấu tạo âm thanh của con người.


- Các cơ quan phân tích thính giác của con người.


- Quá trình cấu tạo âm thanh cũng như vai trò, chức năng của các khí quan cấu âm của con người.

b. Hiểu một cách chính xác và rõ ràng các kiểu cấu âm và sự phân loại các đơn vị ngữ âm. Trong đó, chủ yếu về:


- Hệ thống các âm vị nguyên âm tiếng Việt.


- Hệ thống các âm vị phụ âm tiếng Việt.


- Mỗi nội dung gồm: tiêu chí khu biệt, miêu tả cụ thể về mặt âm học –cấu âm của toàn bộ hai hệ thống âm vị nguyên âm và âm vị phụ âm tiếng Việt; quy luật phân bố của chúng và sự thể hiện của âm vị nguyên âm và âm vị phụ âm tiếng Việt về mặt chữ viết.

c. Nắm bắt được đặc điểm cấu trúc âm tiết và các thành phần thuộc cấu trúc âm tiết tiếng Việt. Cụ thể:


- Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt.


- Cấu trúc âm tiết tiếng Việt.


- Các thành phần âm tiết tiếng Việt: âm đầu – vần – thanh điệu.

d. Nắm bắt được đặc điểm cũng như sự biến đổi của các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu. Chủ yếu tập trung trình bày:


- Sự biến đổi của thanh điệu tiếng Việt trong ngữ lưu.


- Khái niệm trọng âm và vấn đề trọng âm tiếng Việt.


- Ngữ điệu tiếng Việt.

e. Ở mỗi nội dung trình bày, sinh viên còn có điều kiện tiếp xúc với nhiều giải pháp, những cách luận giải khác nhau trong quá trình giải quyết từng vấn đề. Từ đó, giúp họ nhận ra và hình thành nên những cơ sở lý thuyết khoa học để tự mình có thể tiến hành tìm hiểu hay nghiên cứu một vấn đề ngữ âm cụ thể nào đó. Đồng thời, về mặt thực hành, các tri thức ngữ âm cũng góp phần giúp cho sinh viên tự hoàn thiện lĩnh vực phát âm tiếng Việt cho bản thân.

3.2. Kỹ năng

- Xây dựng kỹ năng nhận diện và kỹ năng xác lập những tiêu chí miêu tả ngữ âm trong các ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng.

- Biết cách vận dụng các kiến thức về miêu tả ngữ âm trong tiếng Việt để phân tích, xác lập danh sách những đơn vị âm vị trong một vài ngôn ngữ cụ thể khi có điều kiện tiếp xúc nghiên cứu.

- Xây dựng kỹ năng vận dụng sự hiểu biết về ngữ âm trong ngôn ngữ vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập và xử lý những vấn đề văn hoá và văn học ở Việt Nam.
3.3. Nhận thức

- Thấy được vai trò quan trọng của việc nghiên cứu Ngữ âm với tư cách là ngữ liệu để nghiên cứu những vấn đề khác thuộc tiếng Việt và những ngôn ngữ khác. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ học của khu vực, ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học lịch sử, những vấn đề ngôn ngữ học văn hoá. 

- Nhận biết những đặc điểm chính của Ngữ âm tiếng Việt. Trên cơ sở đó nhận ra tính đặc thù của việc miêu tả ngữ âm của những ngôn ngữ kiểu như tiếng Việt. Từ thực tiễn ấy, xây dựng cho mình thái độ tiếp nhận cách nhìn hiện nay trong vấn đề mô tả Ngữ âm các ngôn ngữ ở Việt Nam. 

- Hình thành một cách nhìn cụ thể về những vấn đề ngữ âm của tiếng Việt. Qua đó, người học thấy được tính hợp lý cũng như tính logic của vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan đến lý luận, như quá trình phân xuất âm vị, nét khu biệt, các tiêu chí đối lập, xác lập hệ thống chữ viết, mối quan hệ âm và chữ trong tiếng Việt hiện nay, cũng như trong quá trình phát triển lịch sử của nó. 

4. Tóm tắt nội dung môn học.

Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, môn học sẽ trình bày những nội dung chính sau đây:
1. Nội dung đầu tiên là giới thiệu các cơ quan cấu âm, cơ quan thính giác của con người, gồm: các khí quan hô hấp, thanh hầu, các khoang cộng hưởng trên thanh hầu, các cơ quan tiếp nhận âm thanh (thính giác) cũng như toàn bộ cơ chế hoạt động của các cơ quan này trong quá trình cấu tạo âm thanh ngôn ngữ. 
2. Giới thiệu một cách cụ thể các kiểu cấu âm và sự phân loại các đơn vị ngữ âm cùng những đặc trưng ngữ âm của chúng. Từ đó, sinh viên hiểu được những đặc trưng khi cấu tạo nguyên âm; những đặc trưng ngữ âm khi cấu tạo phụ âm và sự khác nhau giữa chúng. Giới thiệu hệ thống các nguyên âm và phụ âm tiếng Việt cùng những tiêu chí khu biệt và quá trình phân xuất âm vị trong tiếng Việt. 

3. Đặc điểm âm tiết của tiếng Việt bao gồm tiêu chí nhận diện âm tiết trong ngữ âm nói chung và trong tiếng Việt nói riêng. Giới thiệu ba đặc điểm chính của âm tiết tiếng Việt trong sự so sánh, đối chiếu với đặc điểm âm tiết của một số ngôn ngữ khác. Đồng thời giới thiệu đặc điểm cấu trúc âm tiết tiếng Việt cùng hệ quả và những giải pháp khác nhau. 
4. Nắm bắt được danh sách các thanh điệu của tiếng Việt và những kí hiệu (dấu) ngữ âm tương ứng. Từ đó, sinh viên có thể hiểu được những cơ sở ngữ âm cho việc nhận diện đặc điểm của từng thanh và toàn bộ hệ thống sáu thanh trong tiếng Việt. 
5. Nắm bắt được danh sách các phụ âm đầu của âm tiết tiếng Việt cũng như toàn bộ hệ tiêu chí khu biệt để nhận diện và khu biệt từng phụ âm trong hệ thống phụ âm đầu tiếng Việt. Qua đó, sinh viên có thể lựa chọn một kiểu mô tả hợp lý cho mình. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ nắm bắt được sự thể hiện bằng  chữ Quốc ngữ hiện nay của các phụ âm đầu tiếng Việt. 

6. Nắm bắt được danh sách âm đệm trong âm tiết tiếng Việt. Theo đó, sinh viên biết cách mô tả bán nguyên âm này và từ đó họ có được một cách hiểu hợp lý cho mình về bán nguyên âm này. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ nắm bắt được sự thể hiện bằng chữ Quốc ngữ hiện nay của bán nguyên âm này.
7. Nắm bắt được danh sách các nguyên âm làm âm chính của âm tiết trong tiếng Việt. Theo đó, sinh viên phân biệt được hai cách mô tả khác nhau khi nhận diện hệ thống nguyên âm – âm chính. Trên cơ sở đó, sinh viên có được cách lựa chọn kiểu mô tả hợp lý cho mình. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ phải nắm bắt được sự thể hiện qua chữ Quốc ngữ hiện nay của các nguyên âm làm âm chính.

8. Giới thiệu hệ thống các phụ âm và bán nguyên âm đóng vai trò kết thúc âm tiết tiếng Việt. Sinh viên nắm bắt được danh sách, số lượng cũng như mối tương quan chặt chẽ giữa âm cuối và âm chính cũng như thanh điệu trong tiếng Việt. Đồng thời cũng cung cấp cho họ sự thể hiện của chúng về mặt chữ viết.

9. Cuối cùng, trình bày một số nội dung ngữ âm liên quan đến những vấn đề trên âm tiết, trong ngữ lưu, như sự biến đổi thanh điệu trong ngữ lưu, vấn đề trọng âm trong tiếng Việt (trọng âm trong tổ hợp song tiết và trọng âm nhịp điệu) và ngữ điệu tiếng Việt.

Những nội dung chính nói trên sẽ được chi tiết hoá trong những tiểu nội dung chi tiết ở mục tiếp theo.
5. Nội dung chi tiết của môn học.

1. Những đặc trưng của ngữ âm:


1.1. Bộ máy cấu tạo âm thanh ngôn ngữ và vai trò, chức năng của chúng 
      trong quá trình cấu âm.


1.2. Các kiểu cấu âm phổ biến.

2. Sự phân loại các đơn vị ngữ âm:

2.1. Hệ thống các âm vị nguyên âm tiếng Việt.


2.2. Hệ thống các âm vị phụ âm tiếng Việt.

3. Những đặc điểm âm tiết của tiếng Việt. 


3.1 Âm tiết và những đặc điểm chính của âm tiết tiếng Việt.


3.2. Đặc điểm cấu trúc âm tiết tiếng Việt và hệ quả của nó.
4. Danh sách và mô tả hệ thống thanh điệu tiếng Việt.


4.1. Danh sách và mô tả hệ thống thanh điệu tiếng Việt; sự thể hiện 

       bằng văn tự hiện nay. 

4.2. Những chú ý về nhận diện hệ thống thanh điệu tiếng Việt: nhìn từ 
 

           góc độ lịch sử, nhìn từ góc độ phương ngữ, nhìn từ góc độ cấu trúc 
       âm tiết. 
5. Danh sách các phụ âm đầu của âm tiết trong tiếng Việt. 


5.1. Danh sách và mô tả hệ thống phụ âm làm âm đầu trong âm tiết  
      

           tiếng Việt.

5.2. Tình hình thể hiện ra chữ Quốc ngữ hiện nay của các phụ âm đầu 
           trong âm tiết  tiếng Việt.
6. Âm đệm trong âm tiết tiếng Việt. 


6.1. Mô tả bán nguyên âm làm âm đệm và sự thể hiện bằng chữ Quốc 
 

           ngữ hiện nay.

    
  6.2. Chú ý về vị trí của âm đệm trước các âm chính trong âm tiết. 
7. Danh sách các nguyên âm - âm chính của âm tiết tiếng Việt. 

       
7.1. Danh sách và các cách miêu tả nguyên âm làm âm chính trong âm 
      tiết tiếng Việt và sự thể hiện bằng chữ Quốc ngữ. 

         7.2. Thảo luận về sự lựa chọn ngôn ngữ học cho mỗi cách xác lập danh 
     sách các nguyên âm làm âm chính trong âm tiết tiếng Việt.

8. Danh sách âm cuối trong âm tiết của tiếng Việt.

  8.1. Danh sách và mô tả âm cuối trong âm tiết của tiếng Việt và sự thể 
 

         hiện bằng chữ quốc ngữ.
  8.2. Mối liên hệ giữa các nguyên âm làm âm chính và cách xác lập âm  

         cuối trong âm tiết tiếng Việt.
9. Các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu


9.1. Sự biến đổi của thanh điệu trong ngữ lưu.


9.2. Trọng âm và vấn đề trọng âm tiếng Việt.


9.3. Trọng âm trong tổ hợp song tiết tiếng Việt


9.4. Trọng âm nhịp điệu và một số vấn đề về ngữ điệu tiếng Việt.
10. Ôn tập và tổng kết.

10.1. Ôn tập, thảo luận và thực hành các nội dung 1- 9.

10.2. Tổng kết và hướng dẫn ôn tập hết môn.
6.   Tài liệu phục vụ cho môn học
6.1.  Tài liệu bắt buộc
      1. Nguyễn Văn Phúc (2006), Ngữ âm tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học 
     

          Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2006, 259 trang.
6.2.  Tài liệu tham khảo



2. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung  

           học chuyên nghiệp, Hà Nội 1977, 352 trang.


3. Trần Trí Dõi (1998), Khái quát về ngữ âm tiếng Việt (Trong “Cơ sở  

           tiếng Việt”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 31 - 61).

- Tài liệu bắt buộc 1 có trongThư viện Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt cho NNN; những tài liệu tham khảo 2 và 3 đều có trong phòng Tư liệu Khoa Ngôn ngữ học và Trung tâm Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.
7.   Hình thức tổ chức dạy học

7.1  Lịch trình chung
	Nội dung

(15 tuần)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

số 

giờ

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học


	

	
	Lí thuyết
	Bài

tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1 (nội dung 1.1; 1.2)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 2 (nội dung 2.1; 2.2)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 3 (nội dung 3.1; thảo luận nd: 1)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 4 (nội dung 3.2; thảo luận nd: 2)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 5 (nội dung 4.1; 4.2)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 6 (nội dung 5.1 & 5.2)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 7 (tự học mục 6)
	
	
	
	
	3
	3

	Tuần 8 (thi giữa kỳ)
	
	
	
	
	
	3

	Tuần 9 (nội dung 7.1; thảo luận nd: 3)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 10 (nội dung 7.2; thảo luận nd: 4)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 11 (nội dung 8.1; thảo luận nd: 5)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 12 (nội dung 8.2; thảo luận nd: 7)
	2
	
	1
	
	
	3

	Tuần 13 (nội dung 9.1; 9.2)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 14 (nội dung 9.3; thảo luận nd: 8; 9)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tuần 15 (nội dung 9.4; 9.5)
	2
	1
	
	
	
	3

	Tổng
	26
	07
	06
	00
	03
	45


7.2  Lịch trình cụ thể
Tuần 1:  (Nội dung 1, gồm 1.1;1.2)

	Hình thức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý
thuyết

(2)
Bài
tập 
(1)

	
	1. Những đặc trưng của ngữ âm:

1.1. Bộ máy cấu tạo âm thanh ngôn ngữ và vai trò, chức năng của các khí quan trong quá trình cấu âm.

1.2. Các kiểu cấu âm phổ biến.


	Đọc sách:
1: [17 - 80]

  2: [24 - 41]

  3: [31- 61] 

  
	


Tuần 2:  (Nội dung 2, gồm 2.1; 2.2)

	Hình thức  dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

(2)
Bài tập (1)
	
	2. Sự phân loại các đơn vị ngữ âm:
2.1. Hệ thống các âm vị nguyên âm tiếng Việt.

2.2. Hệ thống các âm vị phụ âm tiếng Việt.

	Đọc sách:

1: [39 – 80]; 

    [110 - 172]         
2: [42 - 60]
	


Tuần 3:  ((Nội dung 3.1; thảo luận nội dung: 1)
	Hình thức  dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)
Thảo luận

(1)
	
	3. Những đặc điểm âm tiết của tiếng Việt. 

3.1 Âm tiết và những đặc điểm chính của âm tiết tiếng Việt.
      Thảo luận: Căn cứ vào phần lý thuyết của nội dung 1 đã học: tập trung thảo luận về cơ chế cấu tạo âm thanh, vai trò và chức năng của các cơ quan cấu âm con người, các kiểu cấu âm phổ biến, … v.v.


	Đọc sách:

1: [176 - 180]
2: [18 - 23]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.
	


Tuần 4:  (Nội dung 3.2; thảo luận nội dung: 2)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh

 viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)

Thảo luận

(1)


	
	3. Những đặc điểm âm tiết của tiếng Việt. 

3.2. Đặc điểm cấu trúc âm tiết tiếng Việt và hệ quả của nó.
 Thảo luận: Căn cứ vào phần lý thuyết của nội dung 2 đã học, nắm bắt nội dung chính về hệ thống nguyên âm và phụ âm tiếng Việt: tập trung thảo luận về cơ chế cấu tạo nguyên âm, phụ âm, sự khác biệt giữa nguyên âm và phụ âm; các tiêu chí khu biệt nguyên âm và phụ âm tiếng Việt…v.v. 


	Đọc sách:

1: [176 - 180]

2: [18 - 23]
3: [31- 61]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.
	


Tuần 5:  (Nội dung 4, gồm 4.1 & 4.2)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

(2)
Bài 
tập 
(1)
	
	4. Danh sách và mô tả hệ thống thanh điệu tiếng Việt.

4.1.Danh sách và mô tả hệ thống thanh điệu tiếng Việt; sự thể hiện bằng các con dấu.

4.2. Những lưu ý về nhận diện hệ thống thanh điệu tiếng Việt: nhìn từ góc độ lịch sử, nhìn từ góc độ phương ngữ, nhìn từ góc độ cấu trúc âm tiết. 

	Đọc sách:

1: [195 - 202]

2: [96 - 113]
	


Tuần 6:  (Nội dung 5, gồm 5.1 & 5.2)
	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý 
thuyết 

(2)
Bài 
tập 
(1)
	
	5. Danh sách các phụ âm đầu của âm tiết trong tiếng Việt. 
5.1. Danh sách và mô tả hệ thống phụ âm làm âm đầu trong âm tiết  tiếng Việt.
5.2. Sự thể hiện ra chữ Quốc ngữ hiện nay của các phụ âm đầu 
trong âm tiết  tiếng Việt.

	Đọc sách:

1: [181 - 184]

 2: [144 - 162]
	


Tuần 7:  (Nội dung 6: tự học mục 6)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi

 chú

	Tự 
học
(3)


	
	- Cách mô tả bán nguyên âm làm âm đệm và sự thể hiện bằng chữ quốc ngữ hiện nay.

- Chú ý về sự hiện diện của âm đệm trước các âm chính. 
	Nắm bắt kiến thức về âm đệm; chuẩn bị câu hỏi để hỏi giáo viên khi chưa hiểu.

	


Tuần 8:  (Thi giữa kỳ: gồm các nội dung từ 1 đến 6)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thi 
giữa 
kỳ
 (3)
	
	 - Ôn tập các nội dung đã học từ nội dung 1 đến nội dung 6.
 - Chọn 1 trong số 6 nội dung làm đề thi giữa kỳ.
 - Thi giữa kỳ có thể tổ chức làm bài ngay tại lớp hoặc chia ra từng nhóm sinh viên; mỗi nhóm chọn một vấn đề sau đó làm ở nhà rồi thảo luận cho điểm tại lớp.

	Yêu cầu sinh viên ôn tập đủ các nội dung để có thể thi giữa kỳ đạt kết quả tốt. 


	


Tuần 9: (Nội dung 7 gồm: 7.1 & thảo luận nội dung 3)
	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)

Thảo luận

(1)


	
	 7. Danh sách các nguyên âm - âm chính của âm tiết tiếng Việt. 

  7.1. Danh sách và các cách miêu tả nguyên âm làm âm chính trong âm tiết tiếng Việt và sự thể hiện bằng chữ Quốc ngữ.
Thảo luận: đặc điểm của âm tiết tiếng Việt


	Đọc sách:
1: [184 - 191]

2: [184 - 298]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.
	


Tuần 10:  (Nội dung 7.2 &  thảo luận nội dung 4)

	Hình thức

 dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh

 viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)

Thảo luận

(1)


	
	7. Danh sách các nguyên âm - âm chính của âm tiết tiếng Việt. 
     7.2. Thảo luận về sự lựa chọn ngôn ngữ học cho mỗi cách xác lập danh sách các nguyên âm làm âm chính trong âm tiết tiếng Việt.
Thảo luận: danh sách và đặc trưng của thanh điệu tiếng Việt

	Đọc sách:
1: [184 - 191]

2: [184 - 298]
4: [52 - 80]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.
	


Tuần 11:  (Nội dung 8 gồm: 8.1 & thảo luận nội dung 5) 
	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)

Thảo luận

(1)

	
	8. Danh sách âm cuối trong âm tiết của tiếng Việt.
 8.1. Danh sách và mô tả âm cuối trong âm tiết của tiếng Việt; sự thể hiện bằng chữ Quốc ngữ hiện nay.
Thảo luận: danh sách và đặc trưng của hệ thống âm đầu tiếng Việt
	Đọc sách:
1: [184 - 191]

2: [217 - 226]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.

	


Tuần 12:  (Nội dung 8 gồm: 8.2 & thảo luận nội dung 7)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (2)

Thảo luận

(1)


	
	8. Danh sách âm cuối trong âm tiết của tiếng Việt.
8.2. Mối liên hệ giữa các nguyên âm làm âm chính và cách xác lập âm cuối trong âm tiết tiếng Việt.
Thảo luận: danh sách và đặc trưng các âm chính tiếng Việt
	Đọc sách:

1: [184 - 191]

2: [217 - 226]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.

	


Tuần 13:  Nội dung 9 gồm: 9.1& 9.2) 
	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi 

chú

	Lý 
thuyết

(2)
Bài

tập 

(1)
	
	9. Các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu

9.1. Sự biến đổi của thanh điệu trong ngữ lưu.

9.2. Trọng âm và vấn đề trọng âm tiếng Việt.


	Đọc sách:
1: [207 - 213]

3: [31 - 61]


	


Tuần 14:  (Nội dung 9 gồm: 9.3 & thảo luận nội dung 8 & 9)
	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi

 chú

	Lý

thuyết

(2)
Bài

tập

(1)

	
	9. Các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu

9.3. Trọng âm trong tổ hợp song tiết tiếng Việt
Thảo luận: 
1. Danh sách âm cuối tiếng Việt; mối tương quan âm cuối – âm chính; âm cuối – thanh điệu tiếng Việt.

2. Vấn đề trọng âm; thanh điệu; sự khác nhau giữa chúng…v.v.

	Đọc sách:

1): [207 - 213]

3): [31 - 61]

4): [52 - 80]
Chuẩn bị nội dung tốt và tích cực thảo luận.

	


Tuần 15:  (Nội dung 9 gồm: 9.4; 9.5)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi 

chú

	Lý 
thuyết

(2)
Bài

tập 

(1)

	
	9. Các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu

9.4. Trọng âm nhịp điệu trong tiếng Việt.

9.5. Ngữ điệu và ngữ điệu trong tiếng Việt.

	Đọc sách:
1: [214 - 222]

3: [31-61]


	


8.  Chính sách đối với môn học


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong phần yêu cầu khi thực hiện môn học.


- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).


- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  


- Vi phạm các quy định nói trên sẽ bị trừ điểm thành phần. 


- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của môn học.
   9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
 
9.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1.
	Đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học đầy đủ.

- Tinh thần học tập tích cực.

	05 %



	2.


	Thảo luận và thực hiện bài tập phục vụ thảo luận.
	- Tích cực thảo luận các nội dung chính và chuẩn bị tốt bài thảo luận hàng ngày.

- Bài tập chuẩn bị tốt.

	25%



	3.
	Bài tập như là bài kiểm tra giữa kỳ
	-Thu nhận tốt các nội dung chính đã học phần đầu môn học.
	10%



	4
	Bài thi hết môn
	- Thu nhận tốt các nội dung chính đã học trong toàn  môn.

	60%



	5
	Tổng cộng
	
	100%


9.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	Bài tập theo yêu cầu của giáo viên
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.


	2.
	Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Tham gia thảo luận tích cực.


	 3.
	Bài kiểm tra/thi
	Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án



Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên

(Khoa/Trường)                                  (Kí tên)                                   (Kí tên)
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